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KẾ HOẠCH
TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2011-2015
Thực hiện Công văn số 12/BCĐTW-VPĐP ngày 11/8/2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện (những mặt được, chưa được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm); trên cơ sở đó, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
2. Đề xuất cơ chế, chính sách và cách làm phù hợp, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
3. Động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên cơ sở kết quả phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới" theo Kế hoạch số 2488/KH-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh Cao Bằng;
4. Việc tổng kết phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức; tập trung làm rõ các bài học giúp triển khai hiệu quả Chương trình trong giai đoạn tới.

II. NỘI DUNG BÁO CÁO TỔNG KẾT
Chi tiết như Đề cương kèm theo (đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh).
III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Cấp xã: UBND các huyện, thành phố chọn 02 xã (01 xã điểm chỉ đạo của tỉnh, của huyện, thành phố và 01 xã có nỗ lực phấn đấu cao thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới và huy động nguồn lực) tổ chức tổng kết. Các xã còn lại không tổ chức tổng kết, chỉ thực hiện báo cáo theo Đề cương hướng dẫn và tổ chức họp BCĐ xã đánh giá kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2015-2020. Thời gian tổng kết xong trước ngày 30/9/2015.
2. Các huyện, thành phố
- Tổ chức Hội nghị tổng kết cấp huyện hoàn thành trước ngày 15/10/2015.
- Các huyện, thành phố hoàn chỉnh báo cáo tổng kết gửi về Ban chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng Điều phối tỉnh) trước ngày 20/10/2015.
3. Cấp tỉnh
- Văn phòng Điều phối tỉnh xây dựng dự thảo báo cáo trình Ban chỉ đạo tỉnh trước ngày 31/10/2015.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết cấp tỉnh, dự kiến trong tháng 11/2015.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh
- Bố trí kinh phí tổ chức hội nghị cấp tỉnh.

- Hướng dẫn, đôn đốc BCĐ các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch tổng kết.

- Xây dựng báo cáo, in ấn hoàn chỉnh tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết cấp tỉnh.

- Xây dựng nội dung chương trình Hội nghị tổng kết cấp tỉnh.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ tổ chức Hội nghị.

- Phối hợp với Ban thi đua-Khen thưởng tỉnh rà soát, lập danh sách các tập thể, cá nhân tiêu biểu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Ban thi đua-Khen thưởng tỉnh
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối tỉnh tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2011-2015 trình UBND tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng. Đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng khen thưởng thực hiện theo Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định nội dung thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

3. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp Văn phòng Điều phối tỉnh thực hiện nhiệm vụ tổ chức Hội nghị tổng kết.

4. Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh-truyền hình Cao Bằng: Phối hợp với Văn phòng Điều phối tỉnh và các địa phương tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

5. UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo xã điểm và lựa chọn 01 xã có nỗ lực phấn đấu cao trong thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới và huy động nguồn lực tổ chức Hội nghị tổng kết.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết cấp huyện, thành phố và gửi báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới về Văn phòng Điều phối tỉnh đúng thời gian quy định.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các xã lựa chọn cá nhân, tập thể và lập hồ sơ đề nghị cấp:

+ Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện (căn cứ tình hình cụ thể về kết quả thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới của huyện và sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp của tập thể, cá nhân trình Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng).

+ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (thực hiện theo Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định nội dung thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về Văn phòng Điều phối tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
	Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh;
- Văn phòng Điều phối tỉnh;
- Báo Cao Bằng; Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL (Kh b).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đàm Văn Eng


ĐỀ CƯƠNG
BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015
(kèm theo Kế hoạch số: 2545 /UBND-NL ngày 14 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Cao Bằng)

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

1. Công tác tuyên truyền, vận động

a. Đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân để phát huy vai trò trong quá trình triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

b. Kết quả triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” ...

c. Đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đối với việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

d. Những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động giai đoạn 2016-2020.

2. Thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình

a. Mô hình tổ chức bộ máy chỉ đạo Chương trình từ cấp huyện đến xã, thôn:

- Thời gian thành lập; phân công nhiệm vụ; tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả chỉ đạo của các cấp…
- Những thay đổi trong 5 năm qua (nếu có) và đánh giá hiệu quả của các mô hình tổ chức.

b. Kết quả kiện toàn bộ máy giúp việc cho Ban chỉ đạo các cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối cấp huyện.
c. Đánh giá chung về những thuận lợi, hạn chế liên quan đến bộ máy chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình; sự phối hợp giữa các Sở, Ban ngành, các chương trình, dự án trên địa bàn phục vụ cho xây dựng NTM. Các nguyên nhân chủ yếu; đề xuất giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình tại địa phương trong thời gian tới.

3. Ban hành các cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện
a. Đánh giá việc ban hành các văn bản để hướng dẫn, cụ thể hóa các quy định của Trung ương.

b. Kết quả ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm:

- Cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn;

- Cơ chế giao quyền chủ động cho người dân và cộng đồng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã;

- Cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông; thu gom, xử lý rác thải, chất thải; chính sách hỗ trợ lãi vay tín dụng phục vụ phát triển sản xuất…

- Cơ chế chính sách để huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, nhất là huy động từ người dân.

- Chính sách ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

- Chính sách khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp và đầu tư sản xuất công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn nông thôn.

- Chính sách liên kết hợp tác đa dạng giữa hộ nông dân với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác.

- Cơ chế chính sách đối với xã, huyện chỉ đạo điểm của Trung ương và địa phương.

c. Đánh giá hiệu quả các cơ chế chính sách đã ban hành, đề xuất những nội dung cần sửa đổi để thúc đẩy thực hiện Chương trình trong giai đoạn tới.

(bổ sung số liệu cụ thể theo Mẫu biểu số 01/TK gửi kèm)

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn cán bộ thực hiện Chương trình

a. Kết quả tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ thực hiện Chương trình ở các cấp.

b. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và kiến nghị giải pháp thực hiện trong giai đoạn tới.

(bổ sung số liệu cụ thể theo Mẫu biểu số 07/TK gửi kèm)

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lập quy hoạch, đề án xây dựng NTM

a. Lập quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng NTM:

- Kết quả chung về triển khai xây dựng quy hoạch (chung và chi tiết), công bố và cắm mốc quy hoạch.

- Kết quả rà soát bổ sung các quy hoạch gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn.

- Đánh giá chung về kết quả thực hiện: chất lượng, tiến độ; thuận lợi và khó khăn; nguyên nhân chậm trễ; giải pháp tháo gỡ.

b. Lập đề án xây dựng NTM:

- Kết quả triển khai công tác xây dựng đề án NTM theo quy định của Trung ương.

- Đánh giá chung về kết quả thực hiện: chất lượng, tiến độ; thuận lợi và khó khăn; nguyên nhân chậm trễ; giải pháp tháo gỡ.

2. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

a. Đánh giá chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất theo hướng phát triển hàng hóa gắn với liên kết, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đảm bảo tiêu thụ sản phẩm bền vững nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn.

b. Đánh giá kết quả xây dựng, nhân rộng một số mô hình hiệu quả trong 5 năm qua trên địa bàn (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, ngành nghề...)
c. Kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật; tỷ lệ lao động trong nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.

d. Đánh giá kết quả rà soát quy hoạch, xây dựng đề án, dự án phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn.

e. Những khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị trong giai đoạn tới.

3. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu

a. Kết quả chung toàn tỉnh về xây dựng cơ sở hạ tầng: theo các nhóm tiêu chí, theo nguồn vốn; số liệu cụ thể về kết quả thực hiện các công trình chủ yếu (giao thông, trường học, trạm y tế, nước sạch…)
b. Tổng vốn huy động và vốn đã thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng: phân theo tiêu chí và nguồn vốn.

c. Đánh giá chung về mức độ đạt theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, những tiêu chí đạt thấp và nguyên nhân.

d. Đề xuất, kiến nghị về những giải pháp thực hiện trong giai đoạn tới.

4. Về phát triển giáo dục, y tế, văn hoá và bảo vệ môi trường

a. Kết quả chung toàn tỉnh về thực hiện các nội dung về phát triển giáo dục, y tế, văn hoá và bảo vệ môi trường.

b. Đánh giá chung về mức độ đạt theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, những tiêu chí đạt thấp và nguyên nhân.

c. Đề xuất, kiến nghị về những giải pháp thực hiện trong giai đoạn tới.

5. Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội

a. Kết quả chung toàn tỉnh về thực hiện các nội dung về hệ thống tổ chức chính trị xã hội.

b. Đánh giá chung về mức độ đạt theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; kiến nghị về những giải pháp thực hiện trong giai đoạn tới.

6. Kết quả huy động, sử dụng nguồn lực

a. Kết quả huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình, phân theo các nguồn:

- Vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp

- Ngân sách Trung ương; ngân sách tỉnh, huyện, xã; vốn lồng ghép các chương trình, dự án; tín dụng; đầu tư của doanh nghiệp; đóng góp của người dân và quốc tế (nếu có).
(bổ sung số liệu chi tiết theo Mẫu biểu số 02/TK gửi kèm)
b. Kết quả phân bổ, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 và 2015.

(bổ sung số liệu chi tiết theo Mẫu biểu số 03 và 04/TK gửi kèm)
c. Kết quả thực hiện vốn cụ thể hàng năm và lũy kế 5 năm, bao gồm vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp; theo nội dung đầu tư hỗ trợ.

(bổ sung số liệu chi tiết theo Mẫu biểu số 05/TK gửi kèm)
d. Kết quả thực hiện quy định của Thủ tướng Chính phủ về phân cấp đầu tư cho xã, thôn, cộng đồng dân cư thực hiện các công trình trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013.

đ. Đánh giá chung về công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực; những thuận lợi, khó khăn; nguyên nhân và kiến nghị đề xuất.

7. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM

Số huyện, xã đạt chuẩn; số xã đạt theo nhóm tiêu chí; số xã đạt tiêu chí cơ bản (thu nhập, việc làm, hộ nghèo, môi trường).

(bổ sung số liệu chi tiết theo Mẫu biểu số 06A/TK và 06B/TK gửi kèm)
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả nổi bật đã đạt được khi triển khai Chương trình giai đoạn 2011-2015.

2. Những hạn chế, tồn tại chủ yếu và nguyên nhân (nhất là vùng khó khăn, vùng đặc thù).

3. Các bài học kinh nghiệm (cơ chế chính sách, chỉ đạo điều hành, huy động nguồn lực…).

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2016-2020
BỐI CẢNH

Dự báo các thuận lợi, khó khăn, thách thức khi triển khai Chương trình trong giai đoạn 2016-2020.

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
2. Mục tiêu cụ thể

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới từng năm và đến năm 2020.
- Bình quân tiêu chí/xã, các tiêu chí sẽ hoàn thành, số xã đạt dưới 05 tiêu chí.
- Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn: Thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, môi trường…

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Dự kiến những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Trong đó làm rõ các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện ở các vùng đặc thù, địa bàn khó khăn...

2. Đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình, trong đó đề xuất cụ thể đối với các xã vùng đặc thù (các xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc tiểu số; các xã miền núi, hải đảo, bãi ngang...).

III. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Tổng mức vốn
2. Cơ cấu nguồn lực

a. Ngân sách Nhà nước: Trực tiếp và lồng ghép; ngân sách các cấp;

b. Vốn đầu tư, vốn sự nghiệp;

c. Vốn tín dụng;

d. Vốn doanh nghiệp;

đ. Vốn quốc tế;

e. Vốn huy động từ người dân và cộng đồng.
3. Dự kiến kế hoạch vốn theo các nội dung thực hiện (từng năm và 5 năm).

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Tập trung vào công tác chỉ đạo; tổ chức quản lý, điều hành Chương trình; bố trí cán bộ chuyên trách ở các cấp; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; huy động và bố trí nguồn lực; cơ chế chính sách cụ thể đối với từng địa bàn và vùng đặc thù và văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương./.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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01 CC-CS

		Mẫu biểu số 01/TK

		CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH 
ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2015
(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND  ngày        9/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng)

		TT		Loại văn bản		Số, ngày, tháng ban hành		Trích yếu		Mục tiêu		Nội dung chủ yếu 
của cơ chế chính sách		Ghi chú





02 TH NGUỒN LỰC

		Mẫu biểu số 02/TK

		TỔNG HỢP KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 2016-2020
(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND  ngày        9/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng)

																ĐVT: Triệu đồng

		STT		Nội dung chỉ tiêu		Kết quả thực hiện										Kế hoạch 2016-2020

						2011		2012		2013		2014		Ước thực hiện năm 2015

				TỔNG SỐ

		I		NGÂN SÁCH TW

		1		Trái phiếu Chính phủ

		2		Đầu tư phát triển

		3		Sự nghiệp kinh tế

		II		NGÂN SÁCH ĐP

		1		Tỉnh

		2		Huyện

		3		Xã

		III		VỐN LỒNG GHÉP

		IV		VỐN TÍN DỤNG

		V		VỐN DOANH NGHIỆP

		VI		CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

		1		Tiền mặt

		2		Ngày công lao động (Công)

				Quy đổi thành tiền

		3		Hiến đất (m2)

				Quy đổi thành tiền

		4		Vật tư (quy đổi thành tiền)

		5		…

		VII		NGUỒN KHÁC

		1		………





03 ĐỐI TƯỢNG

		Mẫu biểu số 03/TK

		KẾT QUẢ PHÂN BỔ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014-2015 
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  
(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND  ngày        9/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng)

												ĐVT: Triệu đồng

		TT		Đối tượng		Kế hoạch vốn được giao				Thực tế phân bổ						Ghi chú

						Số xã		Thành tiền		Số xã		Vốn bình quân/xã		Thành tiền

				TỔNG CỘNG

		I		CÁC XÃ ƯU TIÊN

		1		Xã ĐBKK

				Trong đó:   - Xã bãi ngang

				- Xã biên giới

				- Xã ATK

		2		Xã thuộc Chương trình 30a

		3		Xã điểm theo chỉ đạo của TW

		4		Xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2015

				Tr.đó xã chỉ đạo điểm của cấp tỉnh

		5		Xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2016

				Tr.đó xã chỉ đạo điểm của cấp tỉnh

		II		CÁC XÃ CÒN LẠI

		1		Xã đã đạt chuẩn

		2		...

				Ghi chú: Mục II chia theo nhóm xã có mức phân bổ kinh phí khác nhau  (nếu có)





04 TPCP

		Mẫu biểu số 04/TK

		KẾT QUẢ THỰC HIỆN  ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI TỪ NGUỒN VỐN TPCP 2014-2015
(kèm theo Kế hoạch số:  2545 /KH-UBND  ngày 14 /9/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng)

		\										ĐVT: triệu đồng

		TT		CÔNG TRÌNH		ĐVT		Lũy kế thực hiện đến 30/9/2015				Ước thực hiện cả năm 2015				Ghi chú

								Khối lượng		Thành tiền		Khối lượng		Thành tiền

				TỔNG CỘNG

		1		Giao thông

				Đường trục xã

				Đường thôn

				Đường ngõ xóm

				Đường trục nội đồng

		2		Thủy lợi

				Kênh mương

				Hồ, Đập

		3		Điện

				Đường dây

				Trạm

		4		Trường học

				THCS

				Tiểu học

				Mầm non

		5		Trạm y tế xã

		6		CSVC Văn hóa

				Cấp xã

				Cấp thôn

		7		Chợ

		8		Nước sinh hoạt

				.....

		9		HT thoát nước

		10		Môi trường

		11		Nghĩa trang

		12		Trụ sở xã

		13		Khác





05 VỐN CHI TIẾT

		Mẫu biểu số 05/TK

		KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN  NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM 2011-2015
(kèm theo Kế hoạch số:  2545  /KH-UBND  ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng)

																																						ĐVT: triệu đồng

		TT		Nội dung đầu tư		ĐVT khối lượng		Lũy kế thực hiện đến 31/12/2015																				Dự kiến 2016-2020														Ghi chú

								Khối lượng		Thành tiền																		Khối lượng		Thành tiền

										Tổng số		Vốn đầu tư trực tiếp						Lồng ghép		Tín dụng		Doanh nghiệp		Dân góp		Nguồn khác				Tổng số		NSTW		NSĐP		Doanh nghiệp		Dân góp		Nguồn khác

												Tổng số		NSTW		NSĐP

		1		QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI

		2		GIAO THÔNG

		2.1		Đường trục xã

		2.2		Đường trục thôn, bản, ấp

		2.3		Đường ngõ xóm

		2.4		Đường trục nội đồng

		3		THỦY LỢI

				Kênh mương

				Hồ, Đập

		4		ĐIỆN

				Đường dây

				Trạm

		5		GIÁO DỤC

		5.1		Trường mầm non, mẫu giáo

		5.2		Trường tiểu học

		5.3		Trường THCS

		5.4		...

		6		Y TẾ

		6.1		Trạm y tế xã

		6.2		...

		7		VĂN HÓA

		7.1		CSVC văn hóa cấp xã

		7.2		CSVC văn hóa cấp thôn, bản, ấp

		7.3		...

		8		CHỢ NÔNG THÔN

				...

		9		BƯU ĐIỆN

				...

		10		NHÀ Ở DÂN CƯ

				...

		11		PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

				...

		12		XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO

				...

		13		GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

				...

		14		PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC SX

				...

		15		MÔI TRƯỜNG

		15.1		Cấp nước sinh hoạt

		15.2		Thoát nước thải

		15.3		Thu gom, xử lý chất thải rắn

		15.4		...

		16		TUYÊN TRUYỀN

				...

		17		ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN

				...

		18		CÁC NỘI DUNG ĐẦU TƯ KHÁC

				...

				LƯU Ý: Các địa phương bổ sung chi tiết các nội dung đầu tư theo thực tế triển khai trên địa bàn từ 2011-2015 vào cột số 02





6A HIỆN TRẠNG

		Mẫu biểu số 06A/TK

		KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI VÀ  CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN
(kèm theo Kế hoạch số:  2545 /KH-UBND  ngày 14 /9/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng)

		TT		MỤC TIÊU		Kết quả đến 31/12/2011		Kết quả đến 31/12/2014		Thực hiện 2015				Mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2016-2020		Ghi chú

										Thực hiện đến 30/9/2015		Ước thực hiện năm 2015

		I		THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ

		1		Số huyện đạt chuẩn NTM

		2		Kết quả đạt chuẩn tiêu chí theo xã

		2.1		Số xã đạt chuẩn (19 tiêu chí) NTM

		2.2		Số xã đạt 18 tiêu chí

		2.3		Số xã đạt 17 tiêu chí

		2.4		Số xã đạt 16 tiêu chí

		2.5		Số xã đạt 15 tiêu chí

		2.6		Số xã đạt 14 tiêu chí

		2.7		Số xã đạt 13 tiêu chí

		2.8		Số xã đạt 12 tiêu chí

		2.9		Số xã đạt 11 tiêu chí

		2.10		Số xã đạt 10 tiêu chí

		2.11		Số xã đạt 09 tiêu chí

		2.12		Số xã đạt 08 tiêu chí

		2.13		Số xã đạt 07 tiêu chí

		2.14		Số xã đạt 06 tiêu chí

		2.15		Số xã đạt 05 tiêu chí

		2.16		Số xã đạt 04 tiêu chí

		2.17		Số xã đạt 03 tiêu chí

		2.18		Số xã đạt 02 tiêu chí

		2.19		Số xã đạt 01 tiêu chí

		3		Kết quả đạt chuẩn theo từng tiêu chí

		3.1		Số xã đạt tiêu chí số 1 về Quy hoạch

		3.2		Số xã đạt tiêu chí số 1 về Giao thông

		3.3		Số xã đạt tiêu chí số 2 về Thủy lợi

		3.4		Số xã đạt tiêu chí số 3 về Điện nông thôn

		3.5		Số xã đạt tiêu chí số 4 về  Trường học

		3.6		Số xã đạt tiêu chí số 5 về CS VC VH

		3.7		Số xã đạt tiêu chí số 6 về  Chợ nông thôn

		3.8		Số xã đạt tiêu chí số 7 về Bưu điện

		3.9		Số xã đạt tiêu chí số 8 về Nhà ở

		3.10		Số xã đạt tiêu chí số 9 về Thu nhập

		3.11		Số xã đạt tiêu chí số 11 về Hộ nghèo

		3.12		Số xã đạt tiêu chí số 12 về Tỷ lệ LĐ có VL

		3.13		Số xã đạt tiêu chí số 13 về HTTCSX

		3.14		Số xã đạt tiêu chí số 14 về Giáo dục

		3.15		Số xã đạt tiêu chí số 15 về Y tế

		3.16		Số xã đạt tiêu chí số 16 về Văn hoá

		3.17		Số xã đạt tiêu chí số 17 về Môi trường

		3.18		Số xã đạt tiêu chí số 18 về HT TCCT-XH

		3.19		Số xã đạt tiêu chí số 19 về  An ninh,TTXH

		II		MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

		1		Thu nhập BQ/người/năm (tr.đ)

		2		Tỷ lệ hộ nghèo (%)

		3		Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%)

		4		Tỷ lệ người dân tham gia BHYT (%)

		5		Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia (%)





6B TIÊU CHÍ

		Mẫu biểu số 06B/TK

		KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI CỦA HUYỆN ........... ĐẾN THÁNG 10-2015

		(kèm theo Kế hoạch số: 2545 /KH-UBND  ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng)

		TT		Huyện, xã		KQ Đạt số tiêu chí năm 2011		KQ Đạt số tiêu chí năm 2014		KQ Đạt số tiêu chí đến 10/2015		KẾT QUẢ THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ NTM

												Quy hoạch		Giao thông		Thủy lợi		Điện		Tr. học		CS VC VH		Chợ NT		Bưu điện		Nhà ở		Thu nhập		Hộ nghèo		Tỷ lệ LĐ có việc làm TX		HTTCSX		Giáo dục		Y tế		Văn hóa		Môi trường		HT TCCT XH		AN TT XH

		A		B		C		D		E		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19

		1		Xã						0

		2		Xã						0

		3		Xã						0

		4		Xã						0

		5		Xã						0

		6		Xã						0

		7		Xã						0

		8		Xã						0

		9		Xã						0

		10		Xã						0

		11		Xã						0

		12		Xã						0

		13		Xã						0

										0

										0

										0

										0

				Tổng cộng		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Tỷ lệ %		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





07 ĐTẠO, TTRUYỀN

		Mẫu biểu số 07/TK

				KẾT QỦA THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, TUYÊN TRUYỀN TỪ 2011 - 2015

		TT		NỘI DUNG		NĂM 2011						NĂM 2012						NĂM 2013						NĂM 2014						NĂM 2015						GĐ 2011-2015

						ĐVT				Thành tiền		ĐVT				Thành tiền		ĐVT				Thành tiền		ĐVT				Thành tiền		ĐVT				Thành tiền		ĐVT				Thành tiền

				TỔNG CỘNG

		I		ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC XD NTM

		1		Cấp huyện		Số lớp		Số người		triệu đồng																										Tổng số lớp		Tổng số lượt người		triệu đồng

		2		Cấp xã		Số lớp		Số người		triệu đồng																										Tổng số lớp		Tổng số lượt người		triệu đồng

		II		TUYÊN TRUYỀN																																		Tổng số lượt người

		1		Tổ chức hội nghị		Số lớp		Số người		triệu đồng																										Tổng số lớp		Tổng số lượt người		triệu đồng

		2		Pa nô, Tờ rơi (ghi cụ thể nội dung)...		Kích thước		Số tờ		triệu đồng																										Kích thước		Tổng số tờ		triệu đồng

		3
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		HƯỚNG DẪN CÁCH LẬP BIỂU

		A. Các từ viết tắt trong Phụ lục

				NTM:		Nông thôn mới

				NVH		Nhà văn hóa

				TTTT		Trung tâm thể thao

				CN-TTCN		Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp

				HTX		Hợp tác xã

				THT		Tổ hợp tác

				THCS		Trung học cơ sở

				THPT		Trung học phổ thông

				SX-KD		Sản xuất, kinh doanh

				UBND		Ủy ban nhân dân

				HĐND		Hội đồng nhân dân

				DN		Doanh nghiệp

		B.  Hướng dẫn nhập dữ liệu vào Biểu chỉ số theo dõi- đánh giá (TD-ĐG) theo kết quả

				Biểu 1

				Cột số 4		Chuẩn NTM là chuẩn Đạt, phần trăm đạt theo yêu cầu của Quyết định 491/QĐ-TTg, 342/QĐ-TTg cho từng vùng miền

						và theo Quyết định của từng tỉnh cho từng tiêu chí cụ thể.

				Cột số 5		Dữ liệu gốc là dữ liệu tổng hợp có được từ năm 2010, làm cơ sở đánh giá mức độ tiến bộ. Nếu không có thì để trống.

				Cột số 11		Giá trị tính lũy kế chỉ áp dụng cho các kết quả riêng biệt hàng năm được cộng dồn lại.

						Ví dụ:      - Số lượt người được đào tạo năm 2011 là 300, 2012: 450, 2013: 200. Lũy kế 3 năm là 950

								- Số nhà dột nát được xóa năm 2011 là 8, 2012: 25, 2013: 70. Lũy kế 3 năm là 103.

						Các số liệu phản ánh thực trạng từng năm sẽ là kết quả thời điểm cuối cùng

						Ví dụ:      - Tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn năm 2011 là 20%, 2012: 25%, 2013: 30% thì Lũy kế 3 năm là 30%

								- Số xã có thu nhập trung bình thấp hơn TB chung của tỉnh năm 2011 là 15, 2012 là 10, 2013 là 20. Lũy kế 3 năm là 20.

				Mục thứ 20, 21: các hoạt động khác

						Bổ sung những nội dung hoạt động tùy theo từng địa phương

				Biểu 3a

						Các xã thuộc nhóm đạt từ 0 đến 2 tiêu chí và nhóm đạt từ 17 đến 19 tiêu chí cần được liệt kê tên xã.

						Danh sách được liệt kê và đính kèm Báo cáo.

		C.  Mẫu minh họa cách nhập biểu





B1-THiện-chi tiết

		Biểu 1

		KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

		(Kèm theo Công văn số             /BCĐTW  ngày         /5/2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới)

		Ngày lập báo cáo:

		Số liệu báo cáo tính đến ngày:

		A1:Tên Tỉnh:

		A2:Tổng số Huyện, Thị trấn:

		A3:Tổng số Huyện điểm:

		A4:Tổng số xã:

		A5:Tổng số xã điểm:

		A6: Tổng số thôn, bản, ấp:

		A7: Tổng số thôn, bản, ấp thuộc các xã điểm:

		Tiêu chí NTM		Nội dung chỉ tiêu		Đơn vị đo		Chuẩn NTM		Dữ liệu gôc 2010		Chỉ tiêu phấn đấu đến 2015		Kế hoạch thực hiện năm 2013		Kết quả thực hiện								Kế hoạch năm 2014		Phần chú giải (Không in cùng Báo cáo!)

																2011		2012		2013		Lũy kế 3 năm

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)

		1		QUI HOẠCH NÔNG THÔN MỚI

		1.1		Hoàn thành Đồ án Quy hoạch xây dựng NTM		Số xã đã được phê duyệt

		1.1.1		Hoàn thành Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã		Số xã hoàn thành																				Ghi số xã có quy hoạch đã được phê duyệt

		1.1.2		Hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất		Số xã hoàn thành																				Ghi số xã có quy hoạch đã được phê duyệt

		1.1.3		Hoàn thành Quy hoạch sản xuất		Số xã hoàn thành																				Ghi số xã có quy hoạch đã được phê duyệt

		1.1.4		Hoàn thành Quy hoạch xây dựng		Số xã hoàn thành																				Ghi số xã có quy hoạch đã được phê duyệt

		1.1.5		Tổng số cuộc họp dân tại xã được tổ chức để lấy ý kiến người dân về Đồ án Quy hoạch		Số lần họp																				Tổng số các cuộc họp dân cấp xã, thôn, bản, ấp để lấy ý kiến góp ý cho Quy hoạch

		1.1.6		Số lượt người được đào tạo, tập huấn về lập và quản lý quy hoạch cho cấp huyện, xã, thôn, bản, ấp		Số lượt người được đào tạo																				Tổng số lượt người được đào tạo cho cán bộ cấp huyện, xã, thôn, bản, ấp

		1.2		Thực hiện Quy hoạch xây dựng NTM		%

		1.2.1		Số xã đã công bố Quy hoạch		Số xã																				Ghi số xã đã công bố QH

		1.2.2		Số xã đã cắm mốc chỉ giới Quy hoạch		Số xã																				Ghi số xã đã hoàn thành trên 50% cắm mốc chỉ giới theo QH được phê duyệt

		1.3		Lập Đề án NTM		Số xã

		1.3.1		Số xã chưa lập Đề án NTM		Số xã																				Ghi số xã chưa tiến hành xây dựng đề án NTM

		1.3.2		Số xã đã được phê duyệt Đề án NTM		Số xã																				Ghi số xã đã được phê duyệt đề án NTM

		1.3.3		Tổng số cuộc họp dân tại xã để lấy ý kiến về Đề án NTM		Số cuộc họp																				Số cuộc họp dân các cấp xã, thôn, bản, ấp… lấy ý kiến về Đề án

		2		GIAO THÔNG

		2.1		Số km đường trục xã hiện có trên tổng số km cần phải làm theo Đề án NTM		…...km/…..km																				Ghi số km thực trạng chiều dài đường trục xã và tổng chiều dài được dự kiến cần làm theo Đề án NTM

		2.2		Số km đường trục xã, liên xã đã được bê tông hóa, nhựa hóa đạt chuẩn		km																				Số km đường đã được bê tông, nhựa hóa đạt chuẩn mới

		2.3		Số km đường trục thôn, bản, ấp, xóm hiện có trên tổng số km cần làm theo Đề án NTM		…..km/…...km																				Ghi số km thực trạng chiều dài đường trục cấp thôn, bản, ấp và tổng chiều dài được dự kiến cần làm theo Đề án NTM

		2.4		Số km đường trục thôn, bản, ấp, xóm đã được cứng hóa		km																				Số km đường đã được cứng hóa đạt chuẩn mới

		2.5		Tổng số km đường ngõ xóm hiện có/tổng số km theo Đề án NTM		…..km/…...km																				Ghi số km thực trạng chiều dài đường ngõ xóm và tổng chiều dài được dự kiến cần làm theo Đề án NTM

		2.6		Số km đường ngõ, xóm sạch, không bị lầy lội vào mùa mưa		km																				Tổng chiều dài ngõ xóm không bị lầy lội vào mùa mưa

		2.7		Số km đường nội đồng hiện có/tổng số theo Đề án NTM		…..km/……km																				Ghi số km thực trạng chiều dài đường trục nội đồng và tổng chiều dài được dự kiến cần làm theo Đề án NTM

		2.8		Số km đường nội đồng đã được cứng hóa		km																				Số km đường nội đồng đã được cứng hóa đạt chuẩn mới

		2.9		Tổng diện tích đất ở do người dân hiến đất phục vụ xây dựng đường xá, khu vui chơi…		x1000 m2																				Ghi phần diện tích đất ở đã được hiến để làm các công trình công cộng

		2.10		Tổng diện tích đất nông nghiệp do người dân hiến đất phục vụ xây dựng đường xá, khu vui chơi…		x1000 m2																				Ghi phần diện tích đất nông nghiệp đã được hiến để làm các công trình công cộng

		2.11		Số cầu, cống dân sinh được cải tạo, xây mới		số cầu, cống																				Tổng số các công trình cầu cống phục vụ dân sinh được sửa chữa lớn, làm mới

		3		THỦY LỢI

		3.1		Tổng diện tích cây trồng cần được tưới tiêu		ha																				Tổng diện tích cây trồng cần được tưới trên địa bàn

		3.2		Tổng diện tích cây trồng được tưới tiêu		ha																				Tổng diện tích cây trồng đang được tưới  tiêu đáp ứng yêu cầu trên địa bàn

		3.3		Số công trình thủy lợi được làm mới		Số công trình

		3.4		Số công trình thủy lợi được cải tạo, nâng cấp		Số công trình																				Số công trình được cải tạo, sửa chữa lớn

		3.5		Tổng số công trình thủy lợi có chủ quản lý		Số công trình																				Công trình có chủ quản lý rõ ràng

		3.6		Tổng số km kênh mương do xã quản lý		km

		3.7		Số km kênh mương do xã quản lý đã được kiên cố hóa đạt chuẩn		km

		3.8		Tổng số km đê, bờ bao chống lũ		km

		3.9		Tổng số km đê, bờ bao chống lũ đạt tiêu chuẩn thiết kế		km

		3.10		Số km kênh mương được nạo vét		km

		3.11		Số m3 kênh mương được đào đắp		m3

		4		ĐIỆN

		4.1		Số xã có hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn		Số xã

		4.2		Số công trình, thiết bị thuộc hệ thống điện nông thôn được cải tại, nâng cấp, làm mới đạt chuẩn		Số công trình

		4.3		Tỷ lệ hộ GĐ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn		%

		5		TRƯỜNG HỌC

		5.1		Tổng số trường mầm non, mẫu giáo		Số trường																				Ghi tổng số trường. Ghi bổ sung tổng số điểm trường trên toàn tỉnh

		5.2		Tổng số trường mầm non, mẫu giáo đạt chuẩn		Số trường

		5.3		Tổng số trường tiểu học		Số trường

		5.4		Tổng số trường tiểu học đạt chuẩn		Số trường

		5.5		Tổng số trường THCS		Số trường

		5.6		Tổng số trường THCS đạt chuẩn		Số trường

		6		CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HÓA

		6.1		Tỷ lệ nhà văn hóa xã đạt chuẩn		%																				Tỷ lệ % số các nhà văn hóa xã đã đạt chuẩn trên toàn tỉnh

		6.2		Tỷ lệ trung tâm thể thao xã đạt chuẩn		%																				Tỷ lệ % số các trung tâm thể thao xã đã đạt chuẩn trên toàn tỉnh

		6.3		Tổng số nhà văn hóa, trung tâm thể thao còn khó mở rộng diện tích theo chuẩn		Số NVH, TTTT																				Ghi tổng số nhà văn hóa và trung tâm thể thao bị hạn chế khả năng mở rộng diện tích (do hết quĩ đất)

		6.4		Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa cấp thôn, bản, ấp (hoặc cụm thôn, bản, ấp) đạt chuẩn		…./…..																				Tổng số nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng cấp thôn bản đạt chuẩn trên tổng số

		6.5		Tỷ lệ thôn, bản, ấp có trung tâm thể thao cấp thôn, bản, ấp (hoặc cụm thôn, bản, ấp) đạt chuẩn		…../…..																				Tổng số trung tâm thể thao cấp thôn bản đạt chuẩn trên tổng số

		6.6		Tổng diện tích đất do người dân hiến đất dành xây dựng nhà văn hóa, trung tâm thể thao cấp xã, thôn, bản, ấp		x1000 m2																				Tổng diện tích các loại đất đất được người dân hiến tặng cho mở rộng diện tích nhà văn hóa, trung tâm thể thao

		7		CHỢ NÔNG THÔN

		7.1		Tổng số chợ		Số chợ																				Tổng số chợ thuộc khu vực nông thôn trên toàn tỉnh

		7.2		Tổng số chợ theo quy hoạch		Số chợ																				Tổng số chợ thuộc khu vực nông thôn được quy hoạch trên toàn tỉnh

		7.3		Tổng số chợ theo quy hoạch đạt chuẩn		Số chợ

		8		BƯU ĐIỆN

		8.1		Tỷ lệ xã có điểm phục vụ bưu chính đạt chuẩn		%

		8.2		Tỷ lệ xã có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng đạt chuẩn		%

		8.3		Tỷ lệ xã có internet đến thôn đạt chuẩn		%

		8.4		Tỷ lệ trung bình sô hộ gia đình sử dụng dịch vụ cáp đường truyền internet trên 1 xã		%

		9		NHÀ Ở DÂN CƯ

		9.1		Tổng số nhà tạm		Số nhà

		9.2		Tổng số nhà bán kiên cố		Số nhà

		9.3		Tổng số nhà kiên cố		Số nhà

		9.4		Tổng số nhà tạm, nhà dột nát được xóa		Số nhà

		9.5		Tỷ lệ nhà được xây dựng đạt chuẩn		%

		10		THU NHẬP

		10.1		Thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn trên toàn tỉnh		triệu đồng

		10.2		Tổng số xã có thu nhập bình quân đầu người thấp dưới chuẩn NTM		Số xã

		10.3		Số xã có thu nhập bình quân đầu người thấp dưới trung bình chung của tỉnh (cho khu vực nông thôn)		Số xã

		10.4		Số xã có thu nhập bình quân đầu người thấp dưới trung bình chung của huyện (cho khu vực nông thôn)		Số xã

		10.5		Giá trị trung bình tỷ trọng thu nhập của hộ gia đình từ sản xuất nông nghiệp		%																				Tính mức thu nhập trung bình của các hộ có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất nông nghiệp

		10.6		Giá trị trung bình tỷ trọng thu nhập của hộ gia đình từ sản xuất phi nông nghiệp		%																				Tính mức thu nhập trung bình của các hộ có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất khác

		11		HỘ NGHÈO

		11.1		Tổng số xã thuộc danh sách xã nghèo CT135, xã thuộc huyện nghèo Chương trình 30a		Số xã																				Tổng số xã thuộc danh sách CT135/II và thuộc các huyện 30A

		11.2		Tỷ lệ hộ nghèo		%

		11.3		Tổng số hộ nghèo được vay vốn trong năm (từ ngân hàng CSPT, NN, chương trình, dự án trên toàn tỉnh)		Số hộ																				Số hộ nghèo được vay vốn làm ăn từ tất cả các nguồn

		11.4		Tổng số vốn được cho người nghèo vay trong năm (từ ngân hàng CSPT, NN, chương trình, dự án trên toàn tỉnh) để phát triển sản xuất		x tỷ đồng																				Tổng số vốn đã được cho hộ nghèo vay để làm ăn

		11.5		Tổng số vốn được cho người dân vay trong năm (từ Ngân hàng CSPT, NN, chương trình, dự án trên toàn tỉnh)  để phát triển sản xuất		x tỷ đồng																				Tổng số vốn đã được cho những hộ khác vay để làm ăn (thuộc khu vực nông thôn)

		12, 14		TỶ LỆ LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN (tính cho khu vực nông thôn)

		12.1		Tổng số lao động trong độ tuổi		x 1000 người

		12.2		Tổng số lao động thuộc lĩnh vực nông-lâm-thủy sản		x 1000 người

		12.3		Tổng số lao động thuộc lĩnh vực CN-TTCN-Xây dựng		x 1000 người

		12.4		Tổng số lao động thuộc lĩnh vực TM-DV		x 1000 người

		12.5		Tổng số người đi lao động ngoại tỉnh		x 1000 người

		12.6		Tổng số người đi xuất khẩu lao động		x 1000 người

		12.7		Tổng số lao động cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đóng trên địa bàn các xã		x 1000 người																				Tổng số lao động bất kể thành thị, nông thôn đang làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đóng trên địa bàn các xã

		14.6		Tỷ lệ số lao động có tay nghề được đào tạo/tổng số lao động		%																				Tỷ lệ % số lao động đã được đào tạo nghề

		14.7		Số lớp đào tạo, tập huấn nghề được tổ chức trong năm cho các xã		số lớp																				Tổng số các lớp đào tạo, tập huấn được thực hiện

		13		HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT

		13.1		Tổng số HTX các lĩnh vực		số HTX																				Tổng số HTX trên địa bàn nông thôn thuộc tất cả các lĩnh vực

		13.2		Tổng số HTX nông lâm thủy sản		số HTX

		13.3		Tổng số HTX nông lâm thủy sản hoạt động hiệu quả theo chuẩn		số HTX

		13.4		Tổng số THT các lĩnh vực		số THT																				Tổng số THT trên địa bàn nông thôn thuộc tất cả các lĩnh vực

		13.5		Tổng số THT lĩnh vực nông lâm thủy sản		số THT

		13.6		Tổng số THT nông lâm thủy sản hoạt động hiệu quả theo chuẩn		số THT

		14		GIÁO DỤC

		14.1		Tổng số học sinh đang học mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS trên tổng số trẻ trong độ tuổi		Số học sinh

		14.2		Tỷ lệ học sinh học tiểu học tiếp tục học lên THCS		%

		14.3		Tổng số xã đạt phổ cập giáo dục THCS theo tiêu chí 1 (Quyết định số 26/2001/QĐ-BGD&ĐT)		Số xã

		14.4		Tổng số xã đạt phổ cập giáo dục THCS theo tiêu chí 2 (Quyết định số 26/2001/QĐ-BGD&ĐT)		Số xã

		14.5		Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tiếp THPT, bổ túc, trường nghề		%

		15		Y TẾ

		15.1		Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế các loại		%																				Tỷ lệ người dân thuộc khu vực nông thôn đã mua bảo hiểm y tế (BHYT nhà nước, công ty tư nhân)

		15.2		Tỷ lệ trung tâm y tế xã đạt chuẩn trên tổng số TT y tế xã		%

		16		VĂN HÓA

		16.1		Tỷ lệ Hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa		%

		16.2		Tỷ lệ thôn, bản đạt chuẩn làng văn hóa		%

		17		MÔI TRƯỜNG

		17.1		Tỷ lệ hộ GĐ được sử dụng nguồn nước sạch, hợp vệ sinh theo chuẩn		%

		17.2		Tổng công suất các công trình cung cấp nước sạch trên toàn tỉnh cho khu vực nông thôn		x1000 m3																				Tính cho các nhà máy, trạm bơm của nhà nước, tư nhân. Công suất vận hành tại thời điểm báo cáo

		17.3		Số công trình cung cấp nước sạch được cải tạo, nâng cấp, xây mới		Số công trình																				Không bao gồm các công trình của gia đình

		17.4		Tổng số cơ sở SX-KD, chăn nuôi, doanh nghiệp tại địa bàn các xã		Số cơ sở

		17.5		Tổng số cơ sở SX-KD, chăn nuôi, doanh nghiệp tại địa bàn các xã đạt chuẩn môi trường		Số cơ sở

		17.6		Số xã chịu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường do các cơ sở SX-KD, chăn nuôi, doanh nghiệp ngoài địa bàn xã		Số xã																				Do các hoạt động xả thải (khói, bụi, nước thải, rác thải…) của các nhà máy, xưởng sản xuất nằm trên địa bàn khác ảnh hưởng tới xã mình

		17.7		Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt		%

		17.8		Tỷ lệ thôn, bản, ấp có công trình, bể gom rác thải sinh hoạt		%																				Tính cho các bể thu gom từ cấp cụm dân cư trở lên.

		17.9		Tổng số các tổ dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt		Số tổ																				Tổng số tổ dịch vụ thu gom, xử lý rác tại khu vực nông thôn trên toàn tỉnh

		17.10		Tổng số km kênh rãnh thóat nước mưa, nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư được cứng hóa		km

		17.11		Tổng số nghĩa trang		số nghĩa trang

		17.12		Tổng số nghĩa trang được xây dựng, duy trì và quản lý theo quy hoạch		số nghĩa trang

		17.13		Số xã có quy chế quản lý nghĩa trang		Số xã

		17.14		Tỷ lệ hộ gia đình còn có mộ táng tại khuôn viên nhà ở, vườn cây cạnh nhà		%																				Tính các hộ có mộ táng tại vườn nhà

		17.15		Số hộ gia đình đã cải tạo, làm mới hàng rào bao quanh nhà ở khu dân cư		Số hộ																				Tính cho các hộ tiến hành cải tạo, xây mới hàng rào bao quanh cửa nhà, nhà theo hướng dẫn của xã, huyện, tỉnh

		17.16		Tỷ lệ số hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm tại khuôn viên nhà ở		%																				Số lượng vật nuôi của mỗi hộ: >1 trâu bò, >3 lợn, >20 gà

		17.17		Tỷ lệ hộ gia đình có hố xí (nhà tiêu)  hợp vệ sinh		%

		17.18		Tỷ lệ hộ gia đình có đủ 3 công trình hợp vệ sinh		%

		18		HỆ THỐNG TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

		18.1		Số Cán bộ xã đạt chuẩn/tổng số cán bộ xã		….người/..người

		18.2		Tổng số lượt cán bộ tham dự các lớp tập huấn, đào tạo trong năm về thực hiện chương trình NTM của lãnh đạo Đảng ủy, UBND, BCĐ xã, BQL NTM xã, cán bộ chuyên trách NTM xã.		số lượt người																				Tính số lượt người được đào tạo

		18.3		Tỷ lệ xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định		%

		18.4		Tỷ lệ các xã có tất cả các tổ chức chính trị cơ sở đảm nhận ít nhất 1 nhiệm vụ cụ thể xây dựng NTM		%																				Tổ chức đã đảm nhận theo Nghị quyết của HĐND, UBND xã

		18.5		Tỷ lệ Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch vững mạnh"		%

		18.6		Tỷ lệ HĐND xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch vững mạnh"		%

		18.7		Tỷ lệ UBND xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch vững mạnh"		%

		18.8		Tỷ lệ xã có tất cả các tổ chức chính trị cơ sở đạt danh hiệu tiên tiến trở lên		%

		19		AN NINH TRẬT TỰ XÃ HỘI

		19.1		Tỷ lệ các xã đạt cả 3 chỉ tiêu về an ninh, trật tự xã hội		%

		19.2		Tỷ lệ các xã không đạt chỉ tiêu nào về an ninh, trật tự xã hội		%

		20		CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

		20.1		Số hoạt động tuyên truyền đã thực hiện		số hoạt động																				Tính cho tất cả các hoạt động tuyên truyền. Nếu tách biệt các hoạt động, ghi thành từng dòng trong mục này

		-

		-

		21		CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC																						Ghi các hoạt động khác tùy theo từng địa phương

		-

		-

		-
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